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KẾ HOẠCH 

Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục  

tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ năm 2025 
 

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về 

việc phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc quy định điều kiện đảm bảo nội dung, quy trình, thủ tục 

kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; 

Căn cứ Kế hoạch 398/KH-SGDĐT ngày 13/02/2025 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Hà Nội về công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập 

giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS và xóa mù chữ năm 2025;  

Ủy ban nhân dân quận Long Biên xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác 

phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2025 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt, nâng cao chất lượng công tác 

phổ cập giáo dục (PCGD), xóa mù chữ (XMC) năm 2025 ở các cấp học, giữ 

vững chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 

3 và xóa mù chữ mức độ 2. 

- Điều tra, nắm vững số đối tượng phải tiến hành phổ cập giáo dục, xóa 

mù chữ. Tổ chức kiểm tra để kịp thời phát hiện và tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc tại các phường trong việc triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo 

dục, xóa mù chữ. 

- Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non (GDMN) cho 

trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học (GDTH) mức độ 3phổ cập giáo dục trung 

học cơ sở (THCS) mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2 của 13/13 phường trên địa 

bàn quận. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

1. Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động để các cấp ủy Đảng, chính 

quyền và nhân dân trên địa bàn nhận thức được ý nghĩa, mục tiêu và nội dung 

của công tác PCGD, XMC. 

2. Thành lập hoặc kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD, XMC của quận, phường 

(nếu có thay đổi về nhân sự). 

3. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác PCGD, 

XMC, hướng dẫn cập nhật dữ liệu trên phần mềm cho cán bộ, nhân viên phụ 
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trách công tác PCGD, XMC của các trường, các phường. 

4. Điều tra rà soát, thống kê số liệu các đối tượng trong độ tuổi PCGD, 

XMC trên địa bàn từng phường (dân số từ 0 - 60 tuổi), cụ thể: 

Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi: Trẻ em từ 0-5 tuổi có hộ khẩu thường trú 

hoặc tạm trú dài hạn tại địa phương. 

Phổ cập giáo dục tiểu học: Trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi chưa hoàn 

thành chương trình giáo dục tiểu học có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn 

tại địa phương. 

 Phổ cập giáo dục THCS: Thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 11 đến 18 đã 

hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, chưa tốt nghiệp trung học cơ sở có 

hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại địa phương. 

 Đối tượng xóa mù chữ: Là những người trong độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi chưa biết 

chữ có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại địa phương. 

5. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, cụ thể: 

+ 100% trẻ 5 tuổi được học và hoàn thành Chương trình GDMN, nâng 

cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. 

+ Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, không có học sinh lưu ban, duy trì 

100% học sinh tiểu học học đúng độ tuổi, đảm bảo 100% học sinh hoàn thành 

chương trình Tiểu học vào học THCS. 

+ 100% học sinh THCS tiếp tục theo học THPT, bổ túc THPT hoặc trung 

học chuyên nghiệp, trường dạy nghề… 

+ Vận động 95% trẻ khuyết tật học hòa nhập, không có học sinh bỏ học. 

6. Tập trung xây dựng trường, lớp chuẩn hóa, đồng bộ theo hướng tiên 

tiến hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập; đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị dạy 

học, đồ dùng đồ chơi; phát triển quy mô trường chuẩn quốc gia. 

7. Tổ chức kiểm tra công nhận các phường đạt chuẩn PCGD, XMC ở các 

cấp học; Tổng hợp hoàn thiện hồ sơ, trình thành phố thẩm định xét công nhận 

quận đạt chuẩn PCGD, XMC. 

8. Phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể của Quận thực hiện tốt 

công tác xã hội hoá giáo dục. 

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 

1. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền. 

- Tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành và cộng đồng về chủ trương, mục đích, 

ý nghĩa của PCGD, XMC trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển 

nguồn nhân lực, xem công tác PCGD, XMC là nhiệm vụ chính trị quan trọng 

của địa phương.  
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- Đa dạng hóa công tác tuyên truyền, vận động thông qua các hình thức 

thiết thực, phù hợp với từng đối tượng; kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô 

hình học tập tiêu biểu, địa phương làm tốt.  

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các lực 

lượng xã hội, các địa phương với ngành GDĐT để thực hiện có hiệu quả nhiệm 

vụ PCGD, XMC.  

- Kịp thời kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo công tác PCGD, tổ giúp việc 

về PCGD, XMC cấp quận, phường khi có thay đổi về nhân sự; phân công nhiệm 

vụ cụ thể và nâng cao trách nhiệm của từng thành viên trong Ban Chỉ đạo để tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn PCGD, XMC.  

2. Nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì kết quả PCGD, XMC  

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao 

chất lượng giáo dục toàn diện; triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình 

giáo dục mầm non và Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tăng cường đổi 

mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, 

năng lực học sinh; sử dụng triệt để các thiết bị dạy học hiện có, đẩy mạnh việc 

tự làm thiết bị dạy học; tăng cường phụ đạo, giúp đỡ học sinh có kết quả học tập 

chưa đạt; tổ chức đa dạng, phù hợp và hiệu quả các hoạt động giáo dục trong và 

ngoài nhà trường; tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.  

- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể trong công tác quản lý, chăm sóc, giáo dục học sinh, 

vận động học sinh bỏ học ra lớp, học sinh hoàn thành chương trình cấp học tham 

gia học tập ở cấp học tiếp theo, thực hiện tốt việc duy trì sĩ số học sinh. Huy 

động tối đa trẻ em trong độ tuổi ra lớp, người mù chữ trong độ tuổi từ 15-60 ra 

học các lớp XMC, trong đó đặc biệt quan tâm đến người khuyết tật, phụ nữ và 

trẻ em gái.  

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của nhà nước đối với 

học sinh, giáo viên, nhân viên.  

- Tiếp tục thực hiện tốt việc phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung 

học cơ sở theo hướng tăng tỷ lệ học sinh vào học ở các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp; tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, về vai trò, vị trí của giáo dục nghề 

nghiệp đối với phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập... để 

người lao động biết và tích cực tham gia học nghề. 

- Phát huy vai trò của Trung tâm học tập cộng đồng trong việc tổ chức các 

hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, đồng thời huy động các nguồn lực của địa 

phương để thực hiện công tác PCGD, XMC trên địa bàn. 

3. Tăng cường các điều kiện bảo đảm cho thực hiện PCGD, XMC  

- Bố trí hợp lí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong biên chế 
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đã được giao, đảm bảo yêu cầu việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non 

và Chương trình giáo dục phổ thông 2018.  

- Tập trung bồi dưỡng đội ngũ, tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn 

nghiệp vụ PCGD, XMC cho cán bộ phụ trách công tác phỏ cập; bồi dưỡng kỹ 

năng, phương pháp dạy học cho đội ngũ giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục. 

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học phù hợp thực tế địa 

phương; bảo đảm thuận lợi cho việc đầu tư cơ sở vật chất, công tác quản lý, tập 

trung nâng cao chất lượng; đảm bảo đáp ứng đủ phòng học an toàn, công trình 

vệ sinh, nguồn nước sạch, bếp ăn... cho các trường mầm non, tiểu học, trung học 

cơ sở theo hướng hiện đại hóa đáp ứng các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia và 

trường chất lượng cao.  

- Tiếp tục đầu tư, bổ sung kinh phí mua sắm đồ dùng, đồ chơi, trang thiết 

bị dạy học cho các trường nhằm nâng cao chất lượng dạy, học; thường xuyên 

kiểm tra, đánh giá hiệu quả việc đầu tư, công tác quản lý, sử dụng thiết bị dạy 

học tại các trường.  

- Tổ chức các buổi Hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm về việc triển khai công 

tác PCGD,XMC tại các địa phương; mời chuyên gia tổ chức bồi dưỡng tập huấn 

nghiệp vụ, kỹ năng cập nhật dữ liệu trên phần mềm phổ cập giáo dục.  

- UBND các phường tăng cường huy động sự vào cuộc của các cấp chính 

quyền, nhân dân, các tổ dân phố trong công tác điều tra số liệu đảm bảo kịp 

thười, chính xác. 

4. Thực hiện quản lý, kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC  

- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng và việc triển khai, 

thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC lồng ghép thông qua các đợt kiểm tra chuyên 

môn.  

- Tiếp tục sử dụng hệ thống thông tin quản lý PCGD, XMC theo quy định 

về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ để cập nhật, lưu giữ, quản lý, khai thác thông tin về PCGD, XMC...; 

thực hiện nghiêm túc quy trình điều tra, nhập dữ liệu đảm bảo chính xác, đúng 

thời gian.  

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về công tác PCGD, XMC 

theo Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

- Nâng cao trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả việc điều tra thông tin hộ 

gia đình, tổng hợp dữ liệu, lập hồ sơ và tự kiểm tra kết quả PCGD, XMC của các 

đơn vị cấp xã. Thực hiện công tác kiểm tra công nhận, công nhận lại kết quả 

PCGD, XMC của đơn vị cấp phường, cấp quận đảm bảo chính xác, kịp thời theo 

quy định.  
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo – Cơ quan Thường trực 

- Tham mưu UBND Quận xây dựng kế hoạch PCGD, XMC và lịch kiểm 

tra đối với các phường về công tác phổ cập và thực hiện phổ cập trên toàn Quận.  

- Chỉ đạo các trường MN, TH, THCS xây dựng kế hoạch, phối hợp với 

UBND các phường thực hiện công tác PCGD (tuyển sinh đầu cấp, huy động trẻ 

ra lớp, lập danh sách học sinh…) nhằm huy động tối đa trẻ trong độ tuổi đến 

lớp, nâng cao hiệu suất đào tạo, hạn chế tỉ lệ học sinh lưu ban, bỏ học. 

- Phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX tiếp nhận thanh niên trong độ 

tuổi cần phổ cập ra học tại các lớp học bổ túc văn hoá. 

- Tham mưu tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ phụ trách 

công tác PCGD-XMC về nghiệp vụ, hồ sơ; kỹ năng sử dụng phần mềm và xây 

dnwgj cơ sửo dữ liệu PCGD-XMC. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị rà soát, hoàn chỉnh số liệu 

về công tác PCGD-XMC. 

- Phối hợp với các phòng, ban, UBND các phường, trường học hoàn 

thiện hồ sơ đề nghị UBND Thành phố kiểm tra công nhận kết quả công tác 

chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các cấp tại quận và cơ sở. 

- Rà soát, tổng hợp dữ liệu, thống kê báo cáo cuối năm về công tác 

PCGD-XMC; Báo cáo kết quả kiểm tra và hồ sơ đạt chuẩn phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ của đơn vị theo đúng quy định. 

- Tổng hợp, bình xét thi đua khen thưởng về công tác PCGD-XMC năm 

2025. 

2. UBND các Phường 

- Tham mưu với Đảng ủy phường ban hành Nghị quyết lãnh đạo công tác 

PCGD, XMC và xây dựng xã hội học tập tại địa phương. 

- Ban hành quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo công tác PCGD, XMC của 

phường (nếu có thay đổi về nhân sự) 

- Xây dựng Kế hoạch PCGD, XMC, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các 

ban ngành đoàn thể và thành viên trong ban chỉ đạo PCGD, XMC. 

- Tuyên truyền trên bản tin, cổng thông tin điện tử của phường, bản tin tại 

các nhà văn hóa, tổ dân phố, qua hệ thống loa phát thanh về công tác PCGD-

XMC. Vận động các đối tượng trong độ tuổi phổ cập ra lớp. Giao nhiệm vụ cho 

các tổ dân phố, các đoàn thể ở cơ sở thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình 

học sinh có nguy cơ bỏ học để có biện pháp huy động kịp thời học sinh, học 

viên xóa mù chữ ra lớp, duy trì tỷ lệ chuyên cần. 

- Phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch quận lập dự trù kinh phí hàng 
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năm theo Điều 7 tại Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/03/2016 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về quy định về điều kiện đảm bảo nội dung, quy trình, thủ 

tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD-XMC; đảm bảo kinh phí cho các hoạt 

động PCGD-XMC và xây dựng xã hội học tập tại địa phương. 

- Chỉ đạo Công an phường rà soát, cập nhật danh sách cập nhật dân số 

trong độ tuổi PCGD, XMC; danh sách chuyển đi, chuyển đến, các đối tượng 

mới nhập khẩu để tránh tình trạng thiếu sót tên đối tượng điều tra (đặc biệt các 

đối tượng thường trú tại địa phương theo quy định), đảm bảo danh sách và số 

liệu PCGD chính xác. 

- Tổ chức điều tra bổ sung các đối tượng từ 0 đến 60 tuổi, lập danh sách 

trẻ 5 và 6 tuổi, phối hợp với các trường Tiểu học (có đối tượng diện PCGD của 

phường đang theo học) để cập nhật danh sách học sinh hoàn thành chương trình 

Tiểu học, từ đó lập kế hoạch và tổ chức huy động trẻ 5 tuổi vào học Mầm non; 6 

tuổi vào học lớp Một, hoàn thành chương trình Tiểu học vào học lớp 6. 

-  Phối hợp với các trường học theo dõi, báo cáo kịp thời số liệu học sinh 

bỏ học để có biện pháp hiệu quả nhằm hạn chế tối đa tình trạng học sinh bỏ học, 

đặc biệt ở cấp THCS.  

- Tiến hành điều tra các đối tượng PCGD trên địa bàn, lập danh sách 

thống kê. Triển khai cập nhật vào phiếu điều tra, nhập dữ liệu vào phần mềm 

trực tuyến PCGD của thành phố Hà Nội (https://pcgd.hanoi.edu.vn). 

- Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm công tác thực hiện 

nhiệm vụ PCGD, XMC để có biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả, phù hợp với 

tình hình thực tế ở đơn vị.  

- Tổ chức tự kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ PCGD, XMC cấp phường đảm 

bảo kịp thời. Trình UBND quận kiểm tra công nhận kết quả theo đúng quy định. 

3. Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS 

- Thực hiện nghiêm túc các kế hoạch và văn bản chỉ đạo các cấp; tuyên 

truyền nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC và xây dựng xã hội học tập tại 

địa phương.  

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCGD, XMC năm 2025; báp cáo 

UBND phường về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2025 tại đơn vị 

mình. 

- Thực hiện nhiệm vụ do Ban chỉ đạo Phường phân công và các yêu cầu 

của phòng GDĐT về công tác PCGD, XMC. Phối hợp với UBND các phường 

điều tra trẻ trong độ tuổi theo thời gian quy định đối với từng cấp học; Quản lí 

và sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì 100% tỉ lệ trẻ mầm 
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non 5 tuổi được đi học; học sinh vào phổ thông trung học, hướng nghiệp phân 

luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở có thể vào học trung cấp nghề. 

- Đẩy mạnh thi đua dạy tốt, học tốt, tập trung giáo dục toàn diện, giữ 

vững chất lượng mũi nhọn, thực hiện hiệu quả chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018.  

- Tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho 

giáo viên, đáp ứng các tiêu chí chuẩn nghề nghiệp. Nâng trình độ chuẩn đào 

tạo của giáo viên. Đổi mới công tác quản lí giáo dục, tăng quyền chủ động, 

sáng tạo cho giáo viên trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục. 

4. Các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX 

- Tổng hợp số liệu, lập danh sách học sinh đang học tại trường, Trung tâm 

GDNN-GDTX, cung cấp cho UBND các phường để cập nhật trình độ văn hóa. 

Tổ chức mở các lớp bổ túc văn hóa và thông báo đến các phường, tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc vận động đối tượng bỏ học ra lớp 

- Nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục tham mưu với cơ quan quản lý 

đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đáp ứng các tiêu trường chuẩn quốc 

gia. 

- Phối hợp với UBND các phường, phòng GDĐT thực hiện kế hoạch điều 

tra phổ cập năm 2025. 

5. Các phòng ban của Quận. 

5.1. Phòng Văn hóa - Thông tin 

- Phối hợp phòng GDĐT tăng cường các nội dung tuyên truyền về công 

tác PCGD, XMC. 

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục về vai trò, vị trí 

của công tác PCGD, XMC trong việc nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nguồn 

nhân lực, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của quận. 

5.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Xây dựng và chuẩn bị ngân sách cấp cho các phường trong công tác phổ 

cập giáo dục theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 

22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo nội dung, 

quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 

5.3. Phòng Nội vụ 

- Phối hợp với các phòng ban tham mưu UBND Quận phương án bố trí, 

sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hàng năm đảm bảo tỷ lệ 

định biên giáo viên, nhân viên theo quy định. 

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục tuyển dụng, hợp đồng trong định biên đối 

với số giáo viên, nhân viên còn thiếu. 
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- Tham mưu đề xuất việc đảm bảo thực hiện chế độ chính sách với cán bộ 

phụ trách công tác PCGD, XMC tại các phường và cán bộ quản lý, giáo viên 

nhân viên tại các cơ sở giáo dục theo quy định. 

5.4. Hội khuyến học quận - Trung tâm học tập cộng đồng 

- Tăng cường việc tuyên truyền, vận động không để trẻ trong độ tuổi phổ 

cập bỏ học. Kịp thời phát hiện, động viên những học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn để các em được tiếp tục đến trường. 

- Phối hợp các đoàn thể các phường hỗ trợ kinh phí cho học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn. Vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng quỹ học bổng 

khuyến học để chăm lo, động viên giáo viên, học sinh thực hiện tốt công tác dạy và 

học. 

- Điều tra nhu cầu học tập năm học 2025-2026 trong cộng đồng dân cư 

trên địa bàn. 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2025-2026, cụ thể dựa trên 

hướng dẫn của cấp trên và nhu cầu thực tế tại địa phương. Tổ chức thực hiện kế 

hoạch; kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh kế hoạch. 

- Phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX trong việc tổ chức các lớp học 

tại Trung tâm HTCĐ. Đa dạng hoá các hình thức, địa điểm học tập nhằm tạo 

điều kiện thuận lợi cho mọi đối tượng được tham gia học tập. 

- Phối hợp với Ban chỉ đạo PCGD-XMC phường vận động đối tượng 

PCGD-XMC ra lớp. 

- Thực hiện đầy đủ các hồ sơ quản lý trung tâm học tập cộng đồng theo 

quy định. 

6. Tiến độ thực hiện (Theo biểu chi tiết đính kèm) 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo nguồn 

chương trình mục tiêu Quốc gia và nguồn chi thường xuyên cho giáo dục của 

quận. Các đơn vị quản lý giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục nghiên cứu 

kĩ Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 22/6/2022 của Bộ Tài chính về việc sửa 

đổi, bổ sung khoản 9, điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-

BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê 

quốc gia để vận dụng lập dự toán chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù 

chữ năm 2025 và các năm tiếp theo.  

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác PCGD, XMC năm 2025; UBND 

quận Long Biên yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường và 

các đơn vị liên quan chủ động, phối hợp triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Trong 
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quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về 

UBND Quận (qua phòng GDĐT- cơ quan thường trực) để kịp thời giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở GDĐT Hà Nội;                      để b/c 

- TT QU-HĐND-UBND Quận; 

- Các phòng, ban, ngành liên quan; 

- UBND các phường;                           

- Các trường MN, TH, THCS; 

 - Lưu: VT, GDĐT (20b). 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hằng 

 



LỊCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC NĂM 2025 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày      tháng     năm 2025 của UBND quận Long Biên) 

 

Thời gian Nội dung công tác Cấp thực hiện 

Tháng 

02/2025 

- Xây dựng Kế hoạch phổ cập của năm 2025. 

- Ban hành quyết định kiện toàn ban chỉ đạo PCGD - XMC 

BCĐ Quận 

Từ tháng 02/2025 

đến tháng 5/2025 

Xây dựng KH, Hướng dẫn công tác điều tra; Kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD-

XMC; Thành lập các tổ điều tra; Tổ chức tập huấn cho các điều tra viên; Chuẩn 

bị các điều kiện CSVC cho công tác điều tra: phiếu điều tra, biểu mẫu tổng 

hợp…. 

BCĐ Phường và 

trường MN, TH, 

THCS 

Từ tháng 6/2025 

đến 8/2025 

- Điều tra theo phiếu các đối tượng PCGD-XMC ở phường (trường MN; TH và 

THCS cử GV phối hợp điều tra) điều tra (theo từng hộ khẩu của gia đình tất cả 

các đối tượng từ 0 tuổi đến 60 tuổi) 

BCĐ Phường 

Từ 05/9/2025 

đến 27/9/2025 

- Nhập dữ liệu từ phiếu điều tra vào vào phần mềm PCGD-XMC. 

- Xử lý thông tin, xuất báo cáo tổng hợp 

-Tự đánh giá theo các tiêu chí công nhận phổ cập giáo dục các cấp học. 

BCĐ phường 

(Các trường trên địa 

bàn cử CB tham gia) 

Từ 28/9/2025 

đến 05/10/2025 

- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập GD.  

- In biểu thống kê phổ cập, hoàn thiện báo cáo, tờ trình đề nghị kiểm tra công 

nhận PCGD.   

- Nộp về Ban thường trực PCGD Quận (phòng GDĐT) trước ngày 06/10/2025 

(4 bộ) gồm : 

+ Quyết định đoàn tự kiểm tra : gồm đại diện UBND, các ban ngành đoàn thể, 

đại diện nhà trường. 

+ Biên bản tự kiểm tra của phường: phải nêu rõ theo các tiêu chuẩn, điều kiện 

đảm bảo. Kết luận phải ghi rõ phường đạt ở mức độ nào. Biên bản bám sát theo 

các tiêu chuẩn, tiêu chí của Nghị định 20/2014 các tiêu chí của Thông tư 

BCĐ phường 
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07/2016 chỉ là điều kiện để thực hiện công tác XMC, PCGD, không phải là tiêu 

chuẩn, tiêu chí để xét công nhận. Phần kết luận phải ghi rõ kết quả phổ cập 

XMC, MN, TH, THCS đạt  mức độ nào. (Lưu ý: Phần kí chỉ kí 2 nơi: mục 

người lập và UBND xác nhận. Nếu có kí nháy thì của lãnh đạo nhà trường) 

+ Báo cáo: Ngoài các kết quả theo quy định cần nêu rõ công việc và đánh giá 

kết quả công việc của các ban ngành phối hợp thực hiện PCGD-XMC như : Y 

tế, Công An phường, Hội Khuyến học, TTHTCĐ… phải có mục về kinh phí 

hoạt động. Kinh phí thực hiện công tác PGGD-XMC của phường theo ngân 

sách và nguồn kinh phí xã hội hóa (lưu ý kinh phí chi cho giáo dục đều là kinh 

phí phổ cập giáo dục). 

+ Tờ trình đề nghị: cần ghi rõ Phường đạt chuẩn phổ cập mức nào. 

+ Các biểu mẫu: chốt ngày tháng năm của số liệu và kí. 

Từ 07/10/2025 

đến 18/10/2025 

- Kiểm tra, công nhận công tác PCGD-XMC tại các phường  

- Hồ sơ gồm: 

+ Các văn bản chỉ đạo về công tác PCGD-XMC của các cấp quản lí, kế hoạch, 

báo cáo định kì và các quyết định liên quan về công tác PCGD-XMC năm 

2025. 

+ Sổ đăng bộ, sổ phổ cập giáo dục, phiếu điều tra của Phường (cập nhật tính 

đến thời điểm kiểm tra) của các độ tuổi theo quy định. 

+ Các hình thức chứng nhận trình độ văn hóa như bảng kết quả tốt nghiệp 

Trung học cơ sở, TCCN hoặc trung học nghề, danh sách học sinh đang học 

THCS, THPT... danh sách học sinh bỏ học ở THCS, THPT trong các độ tuổi 

BCĐ Quận; BCĐ 

Phường, các trường 

MN, TH, THCS  trên 

địa bàn 
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theo quy định phải phổ cập. 

+ Danh sách trẻ trong độ tuổi phổ cập thuộc diện miễn, giảm có xác nhận, 

chứng nhận của các cơ quan chức năng, các cấp có thẩm quyền. 

+ Các biểu mẫu thống kê theo độ tuổi, tổng hợp kết quả PCGD-XMC của 

phường... biểu mẫu về đội ngũ cán bộ giáo viên và cơ sở vật chất trường MN, 

TH, THCS, 

 

Từ 

20/10/2025 

31/11/2025 

 

 

- Ban hành Quyết định công nhận PCGD-XMC các phường đạt theo các mức 

độ 

- Hoàn thiện dữ liệu, báo cáo công tác phổ cập GDMN, TH, THCS ; XMC gửi 

Thành phố. 

- BCĐ Quận 

- Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn Thành phố kiểm tra công tác PCGD - XMC 

- Cập nhật bổ sung các đối tượng trong độ tuổi phổ cập. 

- Lập kế hoạch và tổ chức vận động các đối tượng CMC-PCGD ngoài nhà 

trường ra lớp 

- Tiếp nhận, mở lớp PCGD-XMC. 

- BCĐ Thành phố 

- BCĐ Phường 

- BCĐ phường 

-TTGDTXNN, 

trường THPT 

 

Tháng12/2025 

- Tiếp tục điều tra bổ sung, cập nhật các đối tượng trong độ tuổi phổ cập. 

- Bộ GDĐT kiểm tra công tác PCGD-XMC  

- Duy trì các lớp XMC- PCGD. 

- BCĐ phường 

- BCĐ phường, quận 

- BCĐ phường, quận 
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